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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:
I- Công khai tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách:
1. Công khai phân bổ dự toán ngân sách hàng năm:
1.1. Đối với đơn vị dự toán cấp trên: 
Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng), các đơn vị được ủy quyền (phần kinh phí ủy quyền - nếu có):

a) Nội dung công khai: 

- Công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ. 

- Công khai số liệu: Theo Biểu số 1 đính kèm. 

b) Hình thức công khai: 

Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời thông báo bằng văn bản cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc và các đơn vị được ủy quyền (nếu có).

c) Thời điểm công khai: 

Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có). 

1.2. Đối với đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí: 
Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác:
a) Nội dung công khai: 
- Công khai dự toán một số nội dung chi chủ yếu: Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa lớn TSCĐ, chi hội nghị. Việc công khai các nội dung chi khác do thủ trưởng đơn vị qui định.
- Công khai số liệu: Theo Biểu số 2 đính kèm.
b) Hình thức công khai: 
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời công bố trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.
c) Thời điểm công khai: 
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có). 
2. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước:
2.1. Đối với đơn vị dự toán cấp trên: 
Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên công bố công khai quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí khác:
a) Nội dung công khai:
- Công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo Biểu số 3 đính kèm. 
- Công khai quyết toán do đơn vị phê duyệt cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, theo Biểu số 4 đính kèm.
b) Hình thức công khai: 
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời thông báo bằng văn bản cho các đơn vị trực thuộc.
c) Thời điểm công khai: 
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
2.2. Đối với đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí:
Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí khác công bố công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
a) Nội dung công khai:
- Công khai quyết toán một số nội dung chi chủ yếu: Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa lớn TSCĐ, chi hội nghị. Việc công khai quyết toán các nội dung chi khác do thủ trưởng đơn vị quy định.
- Công khai số liệu: Theo Biểu số 3 đính kèm.
b) Hình thức công khai:
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời công bố trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.
c) Thời điểm công khai:
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Công khai các việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân:
Thủ trưởng đơn vị dự toán có các khoản thu đóng góp của tổ chức, cá nhân phải thực hiện công khai theo quy định tại điểm 2, Mục II của Thông tư này. 
II- Công khai tài chính của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ:
1. Công khai kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ:
1.1. Công khai phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ:
1.1.1. Đối với tổ chức cấp trên:
Thủ trưởng tổ chức cấp trên công bố công khai dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao, nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng): 
a) Nội dung công khai:
- Công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ. 
- Công khai số liệu : Theo Biểu số 5 đính kèm.
b) Hình thức công khai:
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời thông báo bằng văn bản cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc.
c) Thời điểm công khai:
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có). 
1.1.2. Đối với đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí:
Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ công bố công khai dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác:
a) Nội dung công khai: Theo Biểu số 6 đính kèm.
b) Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời công bố trong hội nghị cán bộ, công chức.
c) Thời điểm công khai: 
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có). 
1.2. Công khai quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ:
1.2.1. Đối với tổ chức cấp trên:
Thủ trưởng tổ chức cấp trên công bố công khai quyết toán kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ, kinh phí khác (nếu có):
a) Nội dung công khai:
- Công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Biểu số 7 đính kèm.
- Công khai quyết toán do tổ chức phê duyệt cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Theo Biểu số 8 đính kèm.
b) Hình thức công khai: 
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời thông báo bằng văn bản cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc.
c) Thời điểm công khai:
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
1.2.2. Đối với đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí: 
Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ công bố công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Nội dung công khai: Theo Biểu số 7 đính kèm.
b) Hình thức công khai:
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời công bố trong hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị.
c) Thời điểm công khai:
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Công khai việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân (nếu có):
Thủ trưởng các đơn vị thực hiện công khai việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân:
2.1. Công khai thu:
a) Nội dung công khai:
- Công khai căn cứ thu, mục đích thu.
- Công khai đối tượng thu, mức thu.
b) Hình thức công khai:
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời công bố trong hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị.
c) Thời điểm công khai:
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền cho phép huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
2.2. Công khai quyết toán sử dụng các khoản thu:
a) Nội dung công khai: Theo Biểu số 9 đính kèm.
b) Hình thức công khai:
Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời công bố trong hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị.
c) Thời điểm công khai:
Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
III- Chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm:
1. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính:
1.1. Đơn vị dự toán ngân sách cấp I, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ:
Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công khai phân bổ dự toán được giao, kể cả phần điều chỉnh giảm, bổ sung (nếu có), công khai quyết toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp (đối với đơn vị dự toán cấp I), gửi cơ quan tài chính của cấp ngân sách đã thực hiện hỗ trợ (đối với tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ). Nội dung báo cáo theo Biểu số 10 đính kèm.
- Báo cáo công khai phân bổ dự toán năm, gửi trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.
- Báo cáo công khai phân bổ dự toán điều chỉnh giảm hoặc bổ sung, gửi sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao.
- Báo cáo công khai quyết toán năm trước, gửi trước ngày 1 tháng 10 hàng năm.
1.2. Đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo đã công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán được giao, kể cả phần điều chỉnh giảm, bổ sung (nếu có); công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền duyệt cho đơn vị dự toán cấp trên.
Đơn vị dự toán cấp I, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ quy định thời gian gửi báo cáo đã công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán, công khai quyết toán đối với đơn vị cấp dưới trực thuộc, nhưng phải bảo đảm thời hạn gửi báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công khai phân bổ dự toán, công khai quyết toán cho cơ quan tài chính, theo quy định điểm 1.1, Mục III trên đây.
2. Kiểm tra, giám sát thực hiện:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán cấp trên, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và nhân dân chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai tài chính của các cơ quan, đơn vị.
3. Xử lý vi phạm:
3.1. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công khai tài chính là những hành vi sau đây:
- Công khai không đầy đủ nội dung, hình thức, thời gian quy định.
- Công khai số liệu sai sự thật;
- Công khai những số liệu thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo chậm thời gian, báo cáo sai sự thật.
3.2. Tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về công khai tài chính thì tùy theo tính chất, mức độ mà xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất của công chức; xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về báo cáo và công khai tài chính theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
IV- Chất vấn và trả lời chất vấn:
1. Chất vấn:
Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin công khai tài chính theo các qui định của Thông tư này có quyền chất vấn cơ quan, tổ chức, đơn vị về các nội dung công khai tài chính.
2. Trả lời chất vấn:
Thủ trưởng các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ có trách nhiệm công khai tài chính theo qui định của Thông tư này phải trả lời chất vấn về các nội dung công khai tài chính. Việc trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng văn bản và gửi tới tổ chức, cá nhân chất vấn.
Thủ trưởng đơn vị bị chất vấn phải trả lời cho tổ chức, cá nhân chất vấn chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận nội dung chất vấn. Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị trả lời thì phải có văn bản hẹn ngày trả lời cụ thể cho tổ chức, cá nhân chất vấn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được nội dung chất vấn.
V- Tổ chức thực hiện:
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, thay thế Thông tư số 83/1999/TT-BTC ngày 01/7/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.
 
	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội; 
- VP Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Tài chính quản trị trung ương;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp).
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ HCSN.
	KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG




Huỳnh Thị Nhân


 
Biểu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm ...
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên)
ĐV tính: đồng
	Số TT
	 
	Tổng số được giao
	Tổng số đã phân bổ
	Trong đó 
	Trong đó 

	
	
	
	
	Đơn vị ...
	Đơn vị ...

	A
	Dự toán thu
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ ( chi tiết từng dự án)
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 
	 
	 

	3
	 Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 
	 
	 

	III
	Số được để lại chi theo chế độ
	 
	 
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ
	 
	 
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 
	 
	 

	B
	 Dự toán chi ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 

	I
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 
	 
	 

	II
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Nêu rõ các căn cứ và nguyên tắc phân bổ.
 
	 
	Ngày ... tháng ... năm…
Thủ trưởng đơn vị


 
Biểu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm ...
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán được giao
	Ghi chú 

	A
	Dự toán thu
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 

	3
	 Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 

	III
	Số được để lại chi theo chế độ
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	 
	 

	I
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 

	II
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 


 
	 
	Ngày ... tháng ... năm…
Thủ trưởng đơn vị


 
Biểu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm ...
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 

	3
	 Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 

	III
	Số đ­ược để lại chi theo chế độ
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước
	 
	 

	1
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	2
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 


* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
 
	 
	Ngày ... tháng ... năm…
Thủ trưởng đơn vị


 
Biểu số 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DUYỆT QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm ...
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên)
ĐV tính: đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị trực thuộc
	Đơn vị trực thuộc
	Đơn vị trực thuộc
	Đơn vị trực thuộc

	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị A
	Đơn vị …
	Đơn vị …

	
	
	Số liệu báo cáo
	Số liệu được duyệt
	Số liệu báo cáo
	Số liệu được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	 (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	 (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 
	 
	 

	3
	 Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 
	 
	 

	III
	Số đư­ợc để lại chi theo chế độ
	 
	 
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	 Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ
	 
	 
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Chi tiết theo từng loại thu )
	 
	 
	 
	 

	B
	 Quyết toán chi ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 

	1
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 


 
	 
	 Ngày ... tháng ... năm…
 Thủ trưởng đơn vị


 
 Biểu số 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 NGUỒN KHÁC VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm ...
(Dùng cho các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
ĐV tính: đồng
	Số TT
	 
	Tổng số được giao
	Tổng số đã phân bổ
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị ...

	A
	 Dự toán thu nguồn khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu hội phí
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu khác
	 
	 
	 
	 

	B
	 Dự toán chi ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 

	I
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 
	 
	 

	II
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 
	 
	 

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 
	 
	 


 
	 
	Ngày ... tháng ... năm…
Thủ trư­ởng đơn vị


 
Biểu số 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm ...
(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
ĐV tính: đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán được giao
	Ghi chú

	A
	 Dự toán thu nguồn khác (nếu có)
	 
	 

	1
	Thu hội phí 
	 
	 

	2
	Thu khác
	 
	 

	B
	 Dự toán chi ngân sách nhà nước
	 
	 

	I
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 

	II
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	 
	 

	1
	 Chi thanh toán cá nhân
	 
	 

	2
	 Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 

	3
	 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 

	4
	 Chi khác
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
	 
	Ngày ... tháng ... năm…
Thủ trưởng đơn vị


 
Biểu số 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm ...
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà n­ước hỗ trợ)
Đơn vị tính: Đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 

	1
	Thu hội phí
	 
	 

	2
	Thu khác
	 
	 

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước
	 
	 

	1
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	2
	Loại ..., khoản …
	 
	 

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 

	 
	...
	 
	 


* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ
 
	 
	 Ngày ... tháng ... năm…
 Thủ trưởng đơn vị


 
 Biểu số 8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DUYỆT QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm ...
( Dùng cho các tổ chức cấp trên được ngân sách nhà nư­ớc hỗ trợ)
ĐV tính: đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị cấp dư­ới
	Đơn vị cấp dư­ới
	Đơn vị cấp dư­ới
	Đơn vị cấp dư­ới

	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị A
	Đơn vị …
	Đơn vị …

	
	
	Số liệu báo cáo
	Số liệu được duyệt
	Số liệu báo cáo
	Số liệu được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu hội phí
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu lệ phí
	 
	 
	 
	 

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 

	1
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu mục …
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	Ngày ... tháng ... năm…
Thủ trưởng đơn vị


 
Biểu số 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đơn vị:
Chương:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN năm ...
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)
 ĐV tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	I
	Tổng số tiền huy động đư­ợc 
	 
	 

	1
	Của các tổ chức
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2
	Của các cá nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	II
	Sử dụng số tiền huy động đ­ược
	 
	 

	1
	 Công việc A
	 
	 

	2
	 Công việc B
	 
	 

	3
	 Công việc ...
	 
	 

	 
	…
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	II
	Số tiền huy động đ­ược còn d­ư
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
	 
	Ngày ... tháng ... năm…
Thủ trư­ởng đơn vị


 
Biểu số 10
	Tên đơn vị báo cáo 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số ... /...
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
	Hà Nội, ngày      tháng    năm 2005 


 
	Kính gửi:
	- ...( Tên cơ quan tài chính cùng cấp
hoặc cơ quan tài chính thực hiện hỗ trợ)


 
(Tên đơn vị báo cáo) báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán năm ...(hoặc công khai quyết toán năm) theo Quyết định số 192/2004 ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số .../2005/TT-BTC ngày .../.../2005 của Bộ Tài chính như sau:
1/ Tình hình thực hiện công khai:
Nêu tổng số đơn vị cấp dưới trực thuộc, trong đó tổng số đơn vị đã công khai, tổng số đơn vị chưa công khai. Trong tổng số đơn vị đã công khai có bao nhiêu đơn vị công khai đúng, chưa đúng. Số đơn vị công khai chưa đúng về hình thức, về nội dung, thời gian qui định ...
Nêu rõ nguyên nhân chưa công khai, chưa công khai đúng...
V...v...
2/ Số liệu chi tiết như sau: (Nếu đúng về nội dung, hình thức hay thời gian thì đánh dấu x vào các cột đơn vị để cộng và ghi vào cột tổng số)
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Đơn vị trực thuộc
	Đơn vị trực thuộc

	
	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị …

	I
	Tổng số đơn vị
	 
	 
	 

	II
	Đơn vị chư­a công bố công khai
	 
	 
	 

	III
	Đơn vị đã công bố công khai:
	 
	 
	 

	1
	Công khai phân bổ dự toán thu
	 
	 
	 

	 
	 1. Đúng nội dung công khai
	 
	 
	 

	 
	 2. Đúng hình thức công khai
	 
	 
	 

	 
	 3. Đúng thời gian công khai
	 
	 
	 

	2
	Công khai phân bổ dự toán chi
	 
	 
	 

	 
	 1. Đúng nội dung công khai
	 
	 
	 

	 
	 2. Đúng hình thức công khai
	 
	 
	 

	 
	 3. Đúng thời gian công khai
	 
	 
	 

	3
	 Công khai dự toán thu - Chi
	 
	 
	 

	 
	 1. Đúng nội dung công khai
	 
	 
	 

	 
	 2. Đúng hình thức công khai
	 
	 
	 

	 
	 3. Đúng thời gian công khai
	 
	 
	 

	4
	Công khai quyết toán chi NS
	 
	 
	 

	 
	1. Đúng nội dung công khai
	 
	 
	 

	 
	 2. Đúng hình thức công khai
	 
	 
	 

	 
	 3. Đúng thời gian công khai
	 
	 
	 

	5
	Công khai quyết toán khoản đóng góp
	 
	 
	 

	 
	 1. Đúng nội dung công khai
	 
	 
	 

	 
	 2. Đúng hình thức công khai
	 
	 
	 

	 
	 3. Đúng thời gian công khai
	 
	 
	 


 
	Nơi nhận:
- Như trên
- ...
- Lưu ...
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
 
 
